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BÁO CÁO 

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 26/12/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo bản tin của TT DBKTTV TW:

1. Tin cuối cùng về cơn bão số 16 (TemBin):
Sáng sớm 26/12, sau khi đi vào vùng biển phía Nam Cà Mau, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 16) đã tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, suy yếu và tan dần.

2. Tin không khí lạnh:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ đã có mưa rải rác.

Dự báo: Ngày 27/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Việt Bắc và Tây Bắc mưa to, có nơi mưa rất to. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

3. Tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông nên trong các ngày 27-28/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước trên các sông lên mức BĐ1-BĐ2, một số sông suối nhỏ lên mức BĐ3. 
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận, đặc biệt các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp độ 1 

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 25/12 đến 19h00 ngày 26/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm; khu vực Nam Bộ có mưa vừa từ 20-40mm; một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Minh Long (Quảng Ngãi)
	111 mm
	
	Sơn Hòa (Phú Yên)
	131 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	90 mm
	
	Cùng Sơn (Phú Yên)
	117 mm

	Quy Nhơn (Bình Định)
	89 mm
	
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	97 mm

	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	147 mm
	
	Phú Quý (Bình Thuận)
	  140 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 26/12 đến 07h00 ngày 27/12, Trung Bộ có mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	57 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	41 mm

	Giao Thủy (Quảng Nam)
	32 mm
	
	Minh Long (Quảng Ngãi)
	34 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 23/12 đến 19h00 ngày 26/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	113 mm
	
	Bàn Thạch (Phú Yên)
	222 mm

	Ba (Phú Yên)
	133 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	187 mm

	Cùng Sơn (Phú Yên)
	118 mm
	
	Phú Quý (Bình Thuận)
	181 mm


III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h00 ngày 27/12, trong số 142 hồ cập nhật thông tin, có 10 hồ xả qua tràn với lưu lượng từ 15-160 m3/s; lưu lượng về các hồ thủy điện dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.

2. Hồ chứa thủy lợi:

Theo báo cáo ngày 26/12/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. 

- Khu vực Nam Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 85-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Có 05 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Quảng Nam: Hồ Phú Ninh xả 30 m3/s, hồ Vĩnh Trinh xả 5m3/s; Quảng Ngãi: hồ Nước Trong 35 m3/s; Bình Định: hồ Định Bình 80 m3/s, hồ Núi Một 5 m3/s);

- Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: Hầu hết các hồ chứa đã đầy nước hoặc xấp xỉ đầy nước.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI:
Theo báo cáo của địa phương, tính đến 23h ngày 26/12/2017, tình hình thiệt hại do bão số 16 gây ra như sau:

- Nhà bị sập hoàn toàn: 16 căn nhà tạm (Sóc Trăng 05, An Giang 06, Bạc Liêu 02, Trà Vinh 01, Kiên Giang 01, Cà Mau 01);

- Nhà bị tốc mái, hư hại: 54 căn (Sóc Trăng 07, An Giang 41, Kiên Giang 06);

- Diện tích cây ăn quả bị ngập: 744,5ha;

- Phương tiện khai thác thủy hải sản bị thiệt hại: 13 chiếc (Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu).

- Một số cột điện, đèn giao thông bị đổ tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; sập 01 trụ điện trung thế tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

- Đối với diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại: Các địa phương đang tiến hành kiểm tra, rà soát và có báo cáo sau./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản; 

- Các Cục: QLXDCT, Chăn nuôi, Trồng trọt;

- Lưu VT.
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